
DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA NỘP TIỀN THAM GIA BHYT NĂM 2019 

(Kèm theo công văn số:        /CTSV, ngày      tháng 12 năm 2018) 

 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Số tiền phải nộp 

1.  15021654 Vũ Việt Hoàng 23/08/1997 K60H 525,420 

2.  15021234 Nguyễn Quyết Chiến 10/02/1997 K60M 262,710 

3.  15022096 Hoàng Thái Dương 31/08/1997 K60M 262,710 

4.  15021262 Vũ Văn Hoành 25/10/1997 K60M 262,710 

5.  15021624 Khoa Văn Chinh 12/02/1997 K60CAC 262,710 

6.  15021782 Vũ Phúc Hoàng 13/08/1997 K60CAC 262,710 

7.  15021069 Nguyễn Anh Tuấn 28/07/1997 K60CAC 262,710 

8.  15020907 Nguyễn Đức Huy 13/02/1997 K60CB 262,710 

9.  15022839 Đại Văn Dự 15/08/1997 K60CC 262,710 

10.  15021239 Đào Đức Hòa 15/04/1997 K60CC 262,710 

11.  15021437 Vũ Văn Hưng 06/08/1997 K60CC 262,710 

12.  15021041 Nguyễn Ngọc Khánh 30/10/1997 K60CC 262,710 

13.  15022856 Hoàng Huy Trường 19/03/1997 K60CC 262,710 

14.  15020956 Bùi Xuân Vương 01/08/1997 K60CC 262,710 

15.  15020901 Bùi Ngọc Hân 04/11/1997 K60CD 262,710 

16.  15021374 Phạm Kim Hoàng 11/01/1997 K60CD 262,710 

17.  15020882 Phùng Văn Khánh 27/02/1997 K60CD 262,710 

18.  15021839 Trần Hồng Ngọc 17/05/1997 K60CD 262,710 

19.  15021845 Đỗ Cường Quốc 21/03/1997 K60CD 262,710 

20.  15021973 Phạm Ngọc Quang 07/04/1997 K60N 525,420 

21.  15020975 Phạm Văn Cường 22/09/1997 K60ĐB 262,710 

22.  15021533 Bùi Đình Duy 13/11/1996 K60ĐB 262,710 

23.  15022737 Lã Văn Hùng 02/01/1997 K60ĐB 262,710 

24.  15021628 Hoàng Thái Chung 03/02/1997 K60V 262,710 

25.  15022881 Trần Trung Đức 05/02/1997 K60V 262,710 

26.  16020139 Kiều Đức Khuê 28/05/1998 K61ĐA-CLC 525,420 

27.  16020542 Phạm Duy 17/12/1998 K61M 525,420 

28.  16022274 Phạm Trọng Tiến 24/09/1998 K61M 525,420 

29.  16020057 Phạm Thị Oanh 01/02/1998 K61CB 525,420 

30.  16021163 Đỗ Mạnh Thế 29/07/1998 K61CB 525,420 

31.  16021223 Nguyễn Lê Tùng 18/01/1998 K61CC 525,420 

32.  16020867 Thiều Quốc Cường 12/10/1998 K61CD 525,420 

33.  16021213 Nguyễn Anh Tuấn 01/05/1998 K61CD 525,420 

34.  16020317 Vũ Thành Công 17/07/1998 K61H 525,420 

35.  16020349 Bùi Khắc Dũng 15/03/1998 K61H 525,420 

36.  16020352 Nguyễn Mạnh Dũng 03/12/1998 K61H 525,420 

37.  16020330 Nguyễn Văn Đại 08/02/1998 K61H 525,420 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Số tiền phải nộp 

38.  16020342 Lê Bá Đức 14/09/1998 K61H 525,420 

39.  16020413 Đỗ Đức Lương 16/01/1998 K61H 525,420 

40.  16022351 Trần Đức Thắng 10/02/1998 K61H 525,420 

41.  16022352 Đinh Văn Thiện 31/03/1996 K61H 525,420 

42.  16022353 Vũ Đình Thịnh 11/02/1998 K61H 525,420 

43.  16021254 Tạ Hoàng Anh 25/10/1998 K61T 525,420 

44.  16022361 Hoàng Viết Dĩnh 22/01/1998 K61T 525,420 

45.  16021273 Phạm Tuấn Dũng 31/01/1998 K61T 525,420 

46.  16022363 Phạm Văn Duy 12/12/1998 K61T 525,420 

47.  16021880 Nguyễn Minh Ngọc 22/06/1998 K61T 525,420 

48.  16022118 Trần Văn Sơn 15/04/1998 K61T 525,420 

49.  16022392 Phạm Xuân Chí 16/06/1998 K61E 525,420 

50.  16021492 Tô Duy Minh 09/08/1998 K61E 525,420 

51.  16021374 Đoàn Văn Duy 01/11/1998 K61CAC 525,420 

52.  16021432 Trần Duy Việt 28/04/1998 K61CAC 525,420 

53.  16020250 Lê Tuấn Long 09/10/1996 K61CA-CLC1 525,420 

54.  16020039 Nguyễn Thành Đạt 07/09/1998 K61CA-CLC2 525,420 

55.  16022421 Nguyễn Quang Triệu 24/02/1998 K61CA-CLC2 525,420 

56.  16020298 Nguyễn Quốc Việt 17/08/1998 K61CA-CLC2 525,420 

57.  16022423 Nguyễn Viết Tiến Anh 11/09/1998 K61N 525,420 

58.  16021554 Phạm Tuấn Anh 10/01/1998 K61N 525,420 

59.  16021565 Phạm Ngô Tiến Dũng 10/09/1998 K61N 525,420 

60.  16022429 Vũ Minh Dũng 09/06/1998 K61N 525,420 

61.  16021602 Đỗ Huy Linh 04/09/1998 K61N 525,420 

62.  17020555 Lương Quốc Đạt 23/10/1993 K62XD-GT 525,420 

63.  17020558 Đậu Lê Phú 16/09/1999 K62XD-GT 525,420 

64.  17020559 Vũ Văn Thắng 03/03/1999 K62XD-GT 525,420 

65.  17020217 Phạm Đức Mạnh 29/05/1999 K62H 525,420 

66.  17020341 Đỗ Đức Khiêm 04/01/1999 K62M1 525,420 

67.  17020369 Nguyễn Văn Mạnh 10/01/1999 K62M1 525,420 

68.  17020277 Vũ Trí Đức 13/07/1999 K62M2 525,420 

69.  17020366 Chu Văn Mạnh 12/10/1999 K62M2 525,420 

70.  17020453 Lê Ngọc Tuấn 07/05/1996 K62M2 525,420 

71.  17020247 Mai Thanh Chương 27/03/1999 K62M3 525,420 

72.  17020250 Hồ Mạnh Cường 22/12/1998 K62M3 525,420 

73.  17020418 Bùi Anh Thái 13/06/1999 K62M3 525,420 

74.  17020310 Nguyễn Văn Huân 20/08/1999 K62M4 525,420 

75.  17020378 Bùi Văn Mùi 07/12/1999 K62M4 525,420 

76.  17020424 Nguyễn Văn Thạo 08/10/1999 K62M4 525,420 

77.  17020102 Đỗ Thái Đôn 17/09/1999 K62CAC 525,420 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Số tiền phải nộp 

78.  17021274 Nguyễn Duy Khánh 09/08/1999 K62CA-CLC1 525,420 

79.  17021221 Nguyễn Thành Duy 03/08/1998 K62CA-CLC2 525,420 

80.  17021204 Nguyễn Việt An 01/04/1999 K62CA-CLC3 525,420 

81.  17020578 Nguyễn Hữu Nam Anh 24/01/1999 K62CB 525,420 

82.  17020669 Đinh Tiến Đạt 13/01/1999 K62CB 525,420 

83.  17020671 Lưu Lê Tuấn Đạt 28/10/1999 K62CB 525,420 

84.  17020843 Phan Thế Kỷ 25/03/1999 K62CB 525,420 

85.  17020100 Vũ Đức Thành Sơn 07/02/1999 K62CB 525,420 

86.  17021022 Lê Hồng Thao 14/03/1999 K62CB 525,420 

87.  17021121 Trần Văn Tưởng 08/05/1999 K62CB 525,420 

88.  17021043 Nguyễn Văn Thiện 09/03/1999 K62CC 525,420 

89.  17020632 Trần Xuân Diên 31/03/1999 K62CD 525,420 

90.  17020666 Vũ Mạnh Đan 17/11/1999 K62CD 525,420 

91.  17020855 Ngọc Văn Linh 09/09/1999 K62CE 525,420 

92.  17020927 Phan Đức Nghĩa 28/12/1999 K62CE 525,420 

93.  17021026 Trịnh Như Thăng 08/03/1997 K62CE 525,420 

94.  17021104 Nguyễn Anh Tuấn 08/11/1999 K62CE 525,420 

95.  17021117 Nông Đình Tuyên 24/03/1999 K62CE 525,420 

96.  17020191 Ngô Quang Dương 12/01/1998 K62CF 525,420 

97.  17020186 Hà Trường Sơn 29/11/1998 K62CF 525,420 

98.  17021034 Trần Mạnh Thắng 14/05/1999 K62CF 525,420 

99.  17021045 Nguyễn Đình Thịnh 05/02/1999 K62CF 525,420 

100.  17021068 Nguyễn Ngọc Tôn 06/03/1999 K62CF 525,420 

101.  17020006 Phạm Tùng Dương 21/11/1999 K62CG 525,420 

102.  17020840 Ngô Trung Kiên 12/08/1999 K62CG 525,420 

103.  17020099 Hoàng Tuấn Sơn 20/10/1999 K62CG 525,420 

104.  17020674 Ngô Văn Đạt 30/10/1999 K62CH 525,420 

105.  17020699 Phạm Minh Đức 24/10/1999 K62CH 525,420 

106.  17020714 Nguyễn Đình Hải 01/05/1999 K62CH 525,420 

107.  17021122 Trịnh Đức Văn 16/10/1999 K62CH 525,420 

108.  17020570 Lê Thị Lâm Anh 24/05/1999 K62N 525,420 

109.  17020499 Phạm Minh Đức 30/11/1999 K62ĐA-CLC 525,420 

110.  17020530 Đỗ Hoàng Nam 08/03/1999 K62ĐA-CLC 525,420 

111.  17020548 Nguyễn Thành Trung 02/11/1999 K62ĐA-CLC 525,420 

112.  17020554 Phạm Nguyên Vũ 13/09/1999 K62ĐA-CLC 525,420 

113.  17020070 Nguyễn Đình Bách 25/03/2000 K62K 525,420 

114.  17021181 Nguyễn Hải Bằng 25/09/1999 K62K 525,420 

115.  17020017 Trần Tuấn Đạt 13/11/1999 K62J 525,420 

116.  17021366 Trịnh Văn Dương 11/12/1996 K62E 525,420 

117.  17021367 Vũ Thanh Hà 23/07/1997 K62E 525,420 
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118.  17021401 Nguyễn Anh Duy 29/04/1999 K62V 525,420 

119.  17021406 Trần Hữu Hậu 12/06/1999 K62V 525,420 

120.  17021408 Huỳnh Ngọc Hiếu 17/07/1999 K62V 525,420 

121.  17021411 Phạm Duy Hoàng 18/11/1999 K62V 525,420 

122.  17021414 Mai Thế Hùng 05/02/1999 K62V 525,420 

123.  17021426 Đàm Nhật Lệ 10/08/1999 K62V 525,420 

124.  17021436 Phạm Văn Quyết 12/08/1999 K62V 525,420 

Ấn định danh sách gồm 124 sinh viên./ 


